
UNIT 12: LET’S EAT 

Part A : What shall we eat ? 
 

I .New words  

1.meat stall (n )   :  Sạp bán thịt 

2.select (v )    :  lựa chọn 

3.selection (n )   :  sự lựa chọn 

4.pork (n )    :  thịt heo 

5.beef ( n )    :  thịt bò 

6.neither / either   :  cũng không 

7.spinach (n )   :  rau chân vịt 

8.cucumber (n )   :  dưa leo 

9.ripe (Adj )    :  chính 

10.smell ( v – n )   :  ngửi , mùi  

11.papaya ( n )   :  quả đu đủ 

12.pineapple ( n )   :  quả thơm , quả dứa 

13. on display   :  được bày ra , trưng ra 

14.finally (adv )   :  cuối cùng  

II. Grammar 

1. Dùng “would like “ để hỏi và trả lời một cách lịch sự 

Để hỏi bạn muốn gì một cách lịch sự  

What would you like? 

S  +  would like   +  Noun 

S  +  would like   +  To Vinf 

Ex: what would you like ? 

I ‘d like some oranges 

I ‘d like to drink orange juice. 

Exercise 1: Em hãy đặt câu hỏi và trả lời dùng “would like” 

1.He / an apple 

2. Hoa / buy some beef 

3. Miss John / have a cold drink  

4. They  /  a new car 

5. Mr Nhat  /  a new dictionary 

6. Nga  /  go out for dinner 

2. Để diễn tả một sự giống nhau ,trong câu khẳng định, mang nghĩa “ cũng vậy 

“ ta sẽ dùng “too” hoặc “so” 

S  +   trợ từ    ,   too.   

Ex: I am , too/  I do, too  /  I can , too  /   I did , too  /   I will, too 

So   +     trợ từ    +  S   



Ex: So am I  /  so do I  /  So can I   /   So did I   /  So will I  

Ex 2 : Các em hãy hoàn tất các câu sau, dùng “too” hoặc “ so “: 

1.Hoa likes spinach  and her uncle …………….. 

2.We often go swimming in the summer and they ………………. 

3.John can ride a horse and I ………………………….. 

4.I will buy some oranges and pineapples . I……………………….. 

5.Nam is hungry and …………………….his friends. 

6.Hoa had a medical check up yeaterday morning and ………………we 

7.Milk is good for your health and ……………………………….fruit juice . 

8.I ate bread and eggs for breakfast and ……………………………..they  

3. Để diễn tả sự giống nhau , trong câu phủ định , mang nghĩa “ cũng không “ 

ta sẽ dùng “ either “ hoặc “ neither” 

S  +  trợ từ   + not   + either    

Ex: I amnot either / I don’t either /  I can’t either / I didn’t either /  I won’t either 

Neither  +   trợ từ   +  S 

Ex : Neither am I / Neither do I  /  neither  can I  /  neither did I  / Neither will I  

Ex 3 : các em hãy hoàn tất các câu sau, dùng “either” hoặc “neither” 

1.Hoa doesn’t like durian.Her uncle …………………………… 

2.Nam didn’t come to the party last night and Minh………………………. 

3.Jane won’t come . Peter ……………………………………………. 

4.I don’t want to go out tonight and we…………………………. 

5.The pineapples aren’t ripe and ……………………………………the bananas 

6.Hoa doesn’t like pork and ……………………………………………her aunt  

7.My father won’t go to Ha Noi and ………………………………..my brother 

8.I didn’t see her at the party last night and…………………….we 

 


